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                      ĐỀ CHÍNH THỨC

I/ Phần trắc nghiệm: (3.0 điểm)

Phần Chọn câu trả lời đúng nhất  (Mỗi câu chỉ chọn được 1 lần)

Câu 1: Vì sao cần mạng máy tính?

a. Để sao chép dữ liệu                                         b. Để giải trí
c. Để dùng chung tài nguyên của  máy               d.  Đề học tập.
[<br>]
Câu 2: Mạng máy tính có mấy thành phần cơ bản?
       a. Có 4 thành phần cơ bản         b.  Có 3 thành phần cơ bản

 c.  Có 3 thành phần cơ bản.         d.  Có 5 thành phần cơ bản
[<br>]
Câu 3: Vai trò của máy chủ là gì?

a. Quản lí phân bổ các tài nguyên trong mạng    b. Điều hành các máy trong mạng

     c. Khai thác tài nguyên  trong mạng                  d. Chia sẽ tài nguyên trong mạng  
[<br>]
Câu 4: Có mấy loại mạng máy tính?
a. 3 loại                b.2 loại               c.  4 loại                    d. 1 loại
[<br>]
Câu 5: Trong các địa chỉ dưới đây địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử

a. www.vnexpress.net                      b.  www.phonggiaoduchuonghoa.edu.
c. wlanbk@yahoo.com                    d. www.dantri.com.vn
    [<br>]
Câu 6: Để sử dụng thư điện tử người gửi và người nhận cần phải có:
         a. Mạng máy tính.                   b. Tài khoản thư điện tử

          c.  Mạng Internet.                    d. Phương thức vận chuyển

    [<br>]
II/ Bài tập tự luận: ( 7.0 điểm).

Câu 1.(2 đ) : Nêu lợi ích của mạng máy tính
Câu 2(2 đ): Internet là gì? Nêu điểm khác nhau giữa Internet với mạng LAN và mạng WAN.

Câu 3(3 đ). Thư điện tử là gì? Hãy cho biết ưu điểm  của việc sử dụng  thư điện tử so vơi thư truyền thống. Nêu 3  VD về địa chỉ thư điện tử do 3 nhà cung cấp mà em biết. 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I/ Phần trắc nghiệm: (3.0 điểm)

 (Khoanh tròn đúng mỗi câu 0,5 đ. Sai 0 đ)

II/ Bài tập tự luận: ( 7.0 điểm).

Câu 1(2 đ) : Nêu lợi ích của mạng máy tính:

- Dùng chung dữ liệu.
 (0,5 đ)
- Dùng chung các thiết bị phần cứng. 
(0,5 đ)
- Dùng chung phần mềm.
     (0,5 đ)
- Trao đổi thông tin.
      (0,5 đ)

Câu 2( 2 đ) : Internet là gì? 
 + Nêu được khái niệm Internet Internet là mạng kết nối hàng triệu máy tính và mạng máy tính trên khắp thế giới, cung cấp cho người dùng khả năng khai thác nhiều dịch vụ thông tin khác nhau.
 (1 đ)
+ Nêu điểm khác nhau giữa Internet với mạng LAN và mạng WAN. 

Mạng LAN: Hệ thống máy tính kết nối trong phạm vi hẹp, trong 1 gia đình tòa nhà, văn phòng, công ti nhỏ. 
(0,5 đ)
Mạng WAN: Hệ thống máy tính kết nôi trong phạm vi rộng, khu vực nhiều  tòa nhà, phạm vi 1 tỉnh, 1 quốc gia....... 
(0,5 đ)
Câu 3(3 đ). Thư điện tử là gì? Hãy cho biết ưu điểm  của việc sử dụng  thư điện tử so vơi thư truyền thống. Nêu 3  VD về địa chỉ thư điện tử do 3 nhà cung cấp mà em biết. 

 + Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính(mạng Internet) thông qua các hộp thư điện tử. Việc chuyển thư và quản lý các hộp thư điện tử được  hệ thống điện tử thực hiện.
(1đ)
+ Ưu điểm: Chi phí thấp, thời gian chuyển gần như tức thời, một người có thể gửi đến cho nhiều người nhận, có thể gửi tệp đính kèm. 
(0,5 đ)
 + VD:    nguyenvanhoang@gmail.com.
            levanhoa@yahool.com.

           nguyendanhhuan.thcsllhh@quangtri.edu.vn  
   (1,5 đ)
Ghi chú: Nếu HS nêu đúng 3VD nhưng 1 nhà cung cấp dịch vụ  thì điểm tối đa 0,5 đ)
